
HỘI ĐỒNG TUYÊN SINH (C46)

TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8

9

10

11

DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN NĂNG KHIẾU- NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2022

BUỔI THI: SÁNG 20/08/2022.

HỌ VÀ TÊNSTT SBD

1 C46-137

2 C46-138

3 C46-139

4 C46-140

5 C46-141

6 C46-142

7 C46-143

C46-144

C46-145

C46-146

C46-147

12 C46-148

13 C46-149

14 C46-150

15 C46-151

16 C46-152

17 C46-153

18 C46-154

19 C46-155

20 C46-156

21 C46-157

22 C46-158

23 C46-159

24 C46-160

25 C46-161

26 C46-162

27 C46-163

28 C46-164

29 C46-165

30 C46-166

31 C46-167

32 C46-168

33 C46-169 072304005681 |Nguyễn Thuy Tường
34 C46-170 072304007453 |Phạm Thị Hải

SÓ CCCD

072304001560 |Mang Thùy

072304006287 |Nguyễn Lan

072304007687 |Phan Nguyễn Thùy

072304010111 | Trần Thị Mỹ

072303007333 | Nguyễn Thị Minh

072304004384 |Thái Thị Xuân

072304007937 |Đào Thị Thanh

072304005621 |Nguyễn Thị Thảo

072304004767

072304007024

072304004860

| Trần Như

|Trần Thị Thiên

|Bùi Mỹ

072304004450 |Nguyễn Thị Trúc

072304003801 |Nguyễn Khánh

072304005657 |Phạm Thị Thùy

| Trần Thị Ngọc

| Hà Kiều Hồng

072303000510

072304005860

072304001446 Nguyễn Như

072304006866

072304005751 | Lê Thị Ngọc

072304006100 |Hà Thị Hồng

072304001529 |Nguyễn Thị Minh

072303002586 |Trần Thị Quỳnh

072304004635 |Trần Thị Trúc

Trần Nhã

|Nguyễn Thị Hồng

072304003125

072304010161 |Huỳnh Thị Hương

072304003413 Trần Thị Hoài

072304011345 |Đặng Hoàng Thảo

072304012310 |Lê Thị Huyền

072304007314 |Nguyễn Lan Thanh

072304010999 |Trần Thị Mộng

054304005364 |Nguyễn Thị Thiện

072304003881 |Vũ Thị Thảo
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Danh sách này có 34 thí sinh dự thi

NGÀY SINH

29/11/2004

29/7/2004

27/8/2004

8/1/2004

28/10/2003

27/4/2004

17/5/2004

19/2/2004

15/5/2004

23/8/2004

21/8/2004

21/2/2004

13/3/2004

29/7/2004

7/11/2003

4/6/2004

21/8/2004

01/01/2004

13/9/2004

09/2/2004

07/3/2004

17/1/2003

10/1/2004

9/11/2004

21/9/2004

28/12/2004

8/10/2004

18/1/2004

11/5/2004

24/7/2004

4/3/2004

27/12/2004

22/4/2004

29/2/2004

GHI CHÚ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2022

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
TRPHO CHE TICH

CAODANG SUPHAM

TAY NINE

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Văn Thị Mỹ Trang


